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Giới thiệu chung về Dự án

1. Tên dự án: Dự án Kiểm định chương trình đào tạo theo chuẩn ABET tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Dự án nhóm: Nhóm B, thuộc lĩnh vực giáo dục.
3. Cấp quản lý: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
4. Địa điểm đầu tư:  390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
5. Chủ đầu tư: Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
6. Đơn vị lập dự án: Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
7. [bookmark: _Toc511499574]Mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể của dự án
7.1 [bookmark: _Toc511499575]Mục tiêu tổng quát:
Đến năm 2020, Trường đảm bảo đủ điều kiện để được công nhận đạt chuẩn Trường nghề chất lượng cao theo Quyết định số 761/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trở thành cơ sở đào tạo có uy tín trong các lĩnh vực kinh tế - kỹ thuật của Thành phố Hồ Chí Minh, cung cấp cho thị trường lao động nguồn nhân lực chất lượng cao, có trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, khả năng đáp ứng công việc ở các khu công nghệ cao trong nước và đáp ứng nhu cầu xuất khẩu lao động đến các nước phát triển trong khu vực.
7.2 [bookmark: _Toc511499576]Mục tiêu cụ thể:
· Năm 2018:
· Hoàn thành công tác đánh giá ngoài, hoàn thiện và đưa vào vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng.
· Cập nhật, biên soạn chương trình, giáo trình được công nhận cấp quốc gia.
· Hoàn thành công tác đánh giá ngoài, hoàn thiện và đưa vào vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng.
· Cập nhật, biên soạn chương trình, giáo trình được công nhận cấp quốc gia.
· Trên 90% giảng viên 7 nghề trọng điểm đạt chuẩn về trình độ tin học, chứng chỉ kỹ năng nghề theo Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội. 
· Trang bị hoàn thiện phòng học thực hành nghề trọng điểm cấp độ khu vực: Cơ điện tử.
· Trang bị hoàn thiện phòng học thực hành 02 nghề trọng điểm cấp độ quốc gia: Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử và Quản trị mạng máy tính.
· Năm 2019:
· Vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng; quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015.
· Trên 80% giảng viên 5 nghề trọng điểm đạt chuẩn nghiệp vụ cấp độ quốc gia và khu vực.
· Trang bị hoàn thiện phòng học thực hành nghề trọng điểm Cơ khí chế tạo, cấp độ quốc tế.
· Trang bị hoàn thiện phòng học thực hành 02 nghề trọng điểm cấp độ khu vực: Cơ điện tử; Điện công nghiệp.
· Trang bị hoàn thiện phòng học thực hành 03 nghề trọng điểm cấp độ quốc gia: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí; Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử và Quản trị mạng máy tính.
· Đến năm 2020
· Trên 90% giảng viên 7 nghề trọng điểm đạt chuẩn nghiệp vụ cấp độ quốc gia, khu vực và quốc tế.
· Trang bị hoàn thiện phòng học thực hành 02 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế: Công nghệ ô tô; Cơ khí chế tạo. 
· 100% chương trình đào tạo (3/3 nghề trọng điểm cấp độ quốc gia) đạt tiêu chuẩn kiểm định quốc gia.
· Gắn kết đào tạo nghề với nhu cầu của doanh nghiệp, phấn đấu đạt trên 95% học sinh - sinh viên tốt nghiệp có việc làm đúng nghề được đào tạo trong vòng 6 tháng kể từ khi ra trường.
· Đến năm 2021
· 50% chương trình đào tạo (02/04 nghề trọng điểm  cấp độ khu vực, quốc tế) đạt tiêu chuẩn kiểm định ABET. 
· Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cung cấp thị trường lao động khu vực ASEAN.
· Đến năm 2025
- Hoàn thành 100% chương trình đào tạo nghề trọng điểm  cấp độ khu vực, quốc tế đạt tiêu chuẩn kiểm định ABET.
· Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cung cấp thị trường lao động khu vực ASEAN và các nước trên thế giới.
8. Phạm vi dự án:
8.1. Chuẩn kiểm định:  ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology)
8.2. Tên chương trình đào tạo kiểm định chuẩn ABET
· Chương trình đào tạo Cơ khí chế tạo
· Chương trình đào tạo Điện công nghiệp
9. Tổng mức đầu tư và nguồn vốn
Tổng mức đầu tư: ………….. đồng, dùng để ……………………………….. của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
7.1. Tổng mức đầu tư
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7.2. Nguồn vốn đầu tư:
· Nguồn vốn ngân sách Thành phố: ..............................  đồng
· Nguồn vốn đối ứng của Nhà trường (10%): ...................... đồng, được sử dụng từ nguồn: Quỹ phát triển sự nghiệp Nhà trường



10. Kế hoạch thực hiện – phân kỳ dự án
                                             (Đơn vị tính: ngàn đồng)
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[bookmark: _Toc514406393][bookmark: _Toc514414964]
Phần 1
CƠ SỞ LẬP DỰ ÁN
I- [bookmark: _Toc514406395][bookmark: _Toc514414966]Đặt vấn đề
Thực hiện chủ trương nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực thành phố góp phần thực hiện thành công mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thúc đẩy nhanh quá trình hội nhập quốc tế, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược phát triển Nhà trường theo từng giai đoạn, đề ra các nhóm giải pháp phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường và xu hướng phát triển của xã hội. Xuất phát từ việc hoạch định chiến lược phát triển đúng hướng, trong những năm qua Trường đã đạt được rất nhiều thành tích trong công tác đào tạo cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường lao động của cả nước. 
Trong bối cảnh xu hướng hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, đặc biệt là sự hình thành Cộng đồng ASEAN và việc triển khai các cam kết thương mại mới như Hiệp định thương mại với EU và Hiệp định toàn diện xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đòi hỏi Việt Nam phải chuẩn bị lực lượng lao động để có thể đáp ứng và hưởng lợi từ các cam kết này. Cũng như các trường cao đẳng, đại học khác trên cả nước, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh chủ động xây dựng mối liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo nghề quốc tế để tận dụng cơ hội tiếp cận công nghệ, chương trình và phương pháp đào tạo của các trường tiên tiến trên thế giới. 
Để đảm bảo chất lượng đào tạo trong quá trình hội nhập, tạo điều kiện cho người học có nhiều cơ hội trong việc tìm kiếm việc làm sau quá trình học tập, cũng như việc công nhận văn bằng, chứng chỉ sau quá trình đào tạo không chỉ ở phạm vi trong nước mà còn được công nhận của các nước trong khu vực và các nước khác trên thế giới, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai thực hiện giảng dạy theo phương pháp tiếp cận CDIO cho một số ngành nghề đào tạo mũi nhọn của nhà trường nhằm định hướng kiểm định chương trình đào tạo theo chuẩn ABET. Mục tiêu phấn đấu đạt chuẩn ABET cũng là động lực để đổi mới các chương trình đào tạo của Nhà trường trong quá trình hội nhập.
II- [bookmark: _Toc514406396][bookmark: _Toc514414967]Cơ sở pháp lý và sự cần thiết của đề án
[bookmark: _Toc514406397][bookmark: _Toc514414968]Căn cứ pháp lý 
[bookmark: _Toc514406398][bookmark: _Toc514414969]Văn bản của Đảng
Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XI, XII;
Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo;
Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao.
[bookmark: _Toc514406399][bookmark: _Toc514414970]Văn bản của Quốc hội
Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2014;
Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;
Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;
[bookmark: _Toc514406400][bookmark: _Toc514414971]Văn bản của Chính phủ
Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 31/10/2014 phê duyệt Đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động dạy và học nghề đến năm 2020;
Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 06 năm 2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Nghị định số 77/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm; 
Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 về hướng dẫn thi hành Luật đầu tư công;
Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước; 
Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2017 phê duyệt Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp – Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016-2020.
[bookmark: _Toc514406401][bookmark: _Toc514414972]Văn bản của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Quyết định số 978/QĐ-LĐTBXH ngày 26 tháng 6 năm 2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Quyết đinh số 1982 QĐ-TTg ngày 31/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động dạy và học nghề đến năm 2020”.
Quyết định số 1836/QĐ-LĐTBXH ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phê duyệt nghề trọng điểm và trường được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025;
Các Thông tư hướng dẫn một số nội dung về giáo dục nghề nghiệp.
[bookmark: _Toc514406402][bookmark: _Toc514414973]Văn bản của Bộ Tài chính – Bộ Xây dựng
Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở;
Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;
Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thầm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng;
Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2017 của Bộ Xây dựng Công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.
[bookmark: _Toc514406403][bookmark: _Toc514414974]Văn bản của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Nghị quyết Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Chương trình hành động số 38-CTr HĐ/TU ngày 8 tháng 7 năm 2008 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;
Kế hoạch số 1761/KH-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2009, về triển khai thực hiện Chương trình hành động số 38 CTrHĐ/TU của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;
Quyết định số 2804/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020.
III-  Giới thiệu về Bộ tiêu chuẩn ABET
1. Giới thiệu về ABET
ABET  (Accreditation  Board  for  Engineering  and  Technology)  là  tổ  chức không  lợi  nhuận  và  không  chính  phủ  được  thành  lập  năm  1932  với  tên Engineers' Council for Professional Development (ECPD), đến năm 1982 mới đổi tên thành ABET. ABET là một tổ chức kiểm định của Mỹ có uy tín trên thế giới, tạm dịch là Hội đồng kiểm định các chương trình đào tạo khối kỹ thuật và công nghệ hoặc các trường đại học. Hội đồng này chuyên kiểm định chất lượng các chương trình giảng dạy trình độ cao đẳng, đại học và cao học các khối ngành: Khoa học ứng dụng (Applied Science – cao đẳng, đại học và cao học), Máy tính (Computing - đại học), Kỹ thuật (Engineering - đại học và cao học), Công nghệ kỹ thuật (Engineering Technology - cao đẳng và đại học). Điều kiện để trở thành kỹ sư phải được đánh qua EAC (Engineering Accreditation Commission) và TAC (Technology Accreditation Commission) của ABET. Khi một trường đại học hay một chương trình giáo dục có được sự chứng nhận của ABET thì có nghĩa là trường đại học đó hay chương trình đó đạt tiêu chuẩn chất lượng trên toàn thế giới.
ABET đưa ra 9 tiêu chuẩn kiểm định và các tiêu chuẩn này đều quan trọng như nhau. ABET nhấn mạnh Chuẩn đầu ra (Student outcomes, trước đây gọi là Learning outcomes) của các chương trình giáo dục đại học. Chuẩn đầu ra là khâu quan trọng nhất trong việc thiết kế, xây dựng các chương trình giáo dục đại học.
2. Lịch sử phát triển của ABET
Tiền thân của ABET là Hội đồng phát triển nghề nghiệp kỹ thuật (Engineers
Council for Professional Development - ECPD) được thành lập năm 1932,
gồm có 7 thành viên, bao gồm:
-  Hội kỹ sư Xây dựng Hoa Kỳ (American Society of Civil Engineers);
- Viện Kỹ sư mỏ và luyện kim Hoa Kỳ (American Institute of Mining and Metallurgical Engineers, nay là American  Institute of Mining, Metallurgical, and Petroleum Engineers tức Viện Kỹ thuật mỏ, luyện kim và dầu khí Hoa Kỳ);
-  Hội Kỹ sư cơ khí Hoa Kỳ (American Society of Mechanical Engineers);
- Viện Kỹ sư điện Hoa Kỳ (American Institute of Electrical Engineers);
-  Hội  Phát  triển  Giáo  dục  kỹ  thuật  (Society  for  the  Promotion  of Engineering Education, nay là American Society for Engineering Education tức Hội giáo dục kỹ thuật);
-  Viện Kỹ sư hóa học Hoa Kỳ (American Institute of Chemical Engineers)
-  Hội đồng quốc gia các Ban khảo thí kỹ thuật (National Council of
State Boards of Engineering Examiners).
Ngay sau khi thành lập, ECPD đã phát triển mạnh các hoạt động đánh giá và công nhận chương trình giáo dục. Năm 1936 lần đầu tiên, ECPD thực hiện đánh giá chương trình giáo dục khối kỹ thuật. Mười năm sau, năm 1946, ECPD thực hiện đánh giá các chương trình giáo dục khối kỹ thuật công nghệ. Tính đến năm 1947, ECPD đã đánh giá 580 chương trình khối kỹ thuật ở 133 cơ sở giáo dục. Điều này làm cho EPCD trở thành một tổ chức kiểm định chuyên nghiệp cho khối ngành kỹ thuật và công nghệ.
Năm  1980,  tổ  chức  này đổi  tên  thành  ABET  (Accreditation  Board  for Engineering and Technology) để tập trung vào hoạt động chính của mình là kiểm định chất lượng giáo dục, mặc dù ngoài kiểm định, ABET vẫn tiếp tục thực hiện các hoạt động khác nhằm thúc đẩy việc nâng cao chất lượng giáo dục cho khối ngành kỹ thuật và công nghệ. Từ năm 2005, tên gọi ABET được chính thức sử dụng. Đến thời điểm tháng 8 năm 2013 ABET kiểm định trên 3100 chương trình Khoa học ứng dụng, máy tính, kỹ thuật và Kỹ thuật công nghệ cho hơn 670 trường Đại học và Cao đẳng, trong đó 324 chương trình của 64 trường đại học thuộc 23 Quốc gia ngoài Mỹ.
Trước đây, ABET không thực hiện kiểm định các chương trình đào tạo ở ngoài nước Mỹ. Đến năm 2005, ABET bắt đầu tiến hành lập kế hoạch kiểm định các chương trình quốc tế. Các chuyến kiểm định quốc tế đầu tiên diễn ra từ năm 2007.
Theo Washington Accord (Engineering) - Thoả ước Washington kiểm định chương trình các nước sau được công nhận lẫn nhau:
[image: ]Australia – Đại diện bởi  Engineers Australia (1989)
[image: ]Canada - Đại diện bởi Engineers Canada (1989)
[image: ][image: ][image: ]Chinese Taipei - Đại diện bởi  Institute of Engineering Education Taiwan (2007) Hong Kong China - Đại diện bởi The Hong Kong Institution of Engineers (1995) Ireland - Đại diện bởi  Engineers Ireland (1989)
[image: ][image: ][image: ]Japan - Đại diện bởi  Japan Accreditation Board for Engineering Education (2005) Korea - Đại diện bởi  Accreditation Board for Engineering Education of Korea (2007) Malaysia - Đại diện bởi Board of Engineers Malaysia (2009)
[image: ][image: ][image: ]New Zealand - Đại diện bởi  Institution of Professional Engineers NZ (1989) Russia - Đại diện bởi  Association for Engineering Education of Russia (2012) Singapore - Đại diện bởi  Institution of Engineers Singapore (2006)
[image: ]South Africa - Đại diện bởi  Engineering Council of South Africa (1999)
[image: ]Turkey - Đại diện bởi MUDEK (2011)
[image: ]United Kingdom - Đại diện bởi  Engineering Council UK (1989)
3. Qui trình kiểm định theo ABET
-	Các chuyên viên tư vấn về ABET xem xét báo cáo tự đánh giá của cơ sở đào tạo có chươmg trình được kiểm định.
-   Các chuyên viên ABET tiến hành chuyến thăm kiểm tra thử tại cơ sở đào tạo, rà soát tất cả tài liệu, các môn học, phòng thí nghiệm, và gặp gỡ những người quản lý, giảng viên, sinh viên, …
-   Một nhóm chuyên viên ABET đến cơ sở đào tạo kiểm định chính thức chương trình.
-   Sau khi chứng nhận kiểm định của ABET được cấp nếu cơ sở đào tạo muốn, thì ABET sẽ duy trì theo dõi ở các năm tiếp theo.[footnoteRef:1] [1:  Nguyễn Hữu Lộc, Chương trình đào tạo tích hợp Từ thiết kế đến vận hành] 

4. Nội dung kiểm định của ABET
Các Ủy ban kiểm định:
-   EAC  (Engineering  Accreditation  Commission)  -  Kiểm  định  nhóm ngành Kỹ thuật (Engineering)
-   TAC  (Technology  Accreditation  Commission)  -  Kiểm  định  nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật (Engineering Technology)
-   CAC  (Computing  Accreditation  Commission)  -  Kiểm  định  nhóm ngành Điện toán (Computing)
-   ASAC  (Applied  Science  Accreditation  Commission)  -  Kiểm  định ngành Khoa học ứng dụng (Applied sciences)
5. Khái niệm - Các thuật ngữ 
·  Đào tạo là các hoạt động truyền tải thông tin và dữ liệu từ người này (giảng viên) sang người khác (sinh viên). Kết quả là có sự thay đổi về kiến thức, kỹ năng và thái độ cuả sinh viên từ mức độ thấp đến mức độ cao.
·  Chương trình đào tạo là một bản thiết kế tổng thể cho một hoạt động đào tạo (khoá đào tạo) cho biết nội dung cần đào tạo, chỉ rõ những gì có thể trông đợi ở người học sau khóa đào tạo, phác thảo ra quy trình cần thiết để thực hiện nội dung đào tạo,các phương pháp đào tạo và cách thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và tất cả những cái đó được sắp xếp theo một thời gian biểu chặt chẽ.
·  PEO (Program Educational Objective): Mục tiêu chương trình đào tạo, là những gì sinh viên có thể đạt được khi làm việc từ 2 đến 3 năm sau khi ra trường.
·  SO (Student Outcome): Chuẩn đầu ra, là những gì sinh viên đạt được ngay khi tốt nghiệp. Liên quan đến kiến thức, kỹ năng và thái độ mà sinh viên đạt được khi họ học trong chương trình.
·  PI (Performance Indicator): Chỉ tiêu đánh giá, là những chỉ tiêu làm rõ hơn nội dung của Chuẩn đầu ra, và được dùng để đo lường đánh giá. Nếu Chuẩn đầu ra là những kiến thức, kỹ năng, thái độ SV cần đạt được sau khi học xong chương trình, thì Chỉ tiêu đánh giá chính là những nội dung kiểm tra, đo lường, và đánh giá xem SV có đạt Chuẩn đầu ra hay chưa. Trong mỗi SO sẽ có một vài PI. 
6. Các bên liên quan đến chương trình đào tạo
Một chương trình đào tạo được gắn liền với 5 đối tượng
· Ban tư vấn công nghiệp (IAB: Industrial Advisory Board) gồm những thành viên là những chuyên gia trong ngành, những người quản lý tại các công ty, xí nghiệp liên quan đến ngành, được mời để trở thành cố vấn cho chương trình đào tạo.	
· Nhà tuyển dụng: các công ty sử dụng lao động là sinh viên từ chương trình đào tạo.
· Cựu sinh viên
· Sinh viên
· Giảng viên
Năm đối tượng này phải được công bố PEOs, SOs, và được tham gia vào quá trình xem xét, góp ý xây dựng và điều chỉnh PEOs, và SOs. 
Ban tư vấn công nghiệp (IAB) là bên rất quan trọng. Các ý kiến của họ về mục tiêu đào tạo, chương trình giảng dạy và cơ sở vật chất là rất gần với nhu cầu của nền công nghiệp tại thời điểm hiện tại. Nhờ có sự cố vấn của IAB mà Chương trình đào tạo mới biết được cần đào tạo những kỹ năng gì, những thiết bị nào, nhu cầu xã hội hiện tại như thế nào.
7. Tiêu chuẩn kiểm định chung của ABET
Tiêu chuẩn 1   : Sinh viên (Student)
Tiêu chuẩn 2   : Mục tiêu của chương trình đào tạo (Program educational
objectives)
Tiêu chuẩn 3   : Chuẩn đầu ra (Student outcomes)
Tiêu chuẩn 4   : Sự cải thiện liên tục (Continuous improvement)
Tiêu chuẩn 5   : Chương trình đào tạo (Curriculum)
Tiêu chuẩn 6   : Đội ngũ giảng viên (Faculty)
Tiêu chuẩn 7   : Cơ sở vật chất (Facilities)
Tiêu chuẩn 8   : Sự hỗ trợ của cơ sở đào tạo (Institutional support )
Tiêu chuẩn 9   : Tiêu chí của chương trình (Program criteria)
Sinh viên là tiêu chuẩn được xem xét đầu tiên, thể hiện quan điểm của ABET xem người học là trung tâm. Tiêu chuẩn này đòi hỏi phải theo dõi sự phát triển của sinh viên nhằm giúp họ đạt được các kết quả mong muốn, xem xét các yêu cầu về việc nhận sinh viên vào học, việc hỗ trợ người học qua hệ thống cố vấn, qua cách vận hành chương trình.
Mục tiêu đào tạo đòi hỏi phù hợp với sứ mạng của trường đại học và dựa trên đóng góp của nhiều thành phần liên quan đến người học: giới doanh nghiệp, cựu sinh viên, giảng viên.
Chuẩn đầu ra với các yêu cầu cụ thể thể hiện các kiến thức, kỹ năng và thái độ của người học đạt được khi tốt nghiệp. Tiêu chuẩn này thể hiện quan điểm đánh giá của tổ chức ABET, Inc. là đánh giá sự thành công của một chương trình là dựa trên kết quả đạt được của người học chứ không tập trung vào những gì mà các giảng viên thực hiện trên lớp.
Cải thiện liên tục là tiêu chuẩn này đòi hỏi một chương trình đào tạo cần phải có một hệ thống đánh giá chất lượng người học để từ đó liên tục cải thiện nhằm nâng cao chất lượng đạt được.
Chương trình đào tạo bao gồm một số yêu cầu tối thiểu về thời lượng của các khối kiến thức. Yêu cầu quan trọng nhất của tiêu chuẩn này là phải đảm bảo người học có thể đạt được các yêu cầu trong Chuẩn đầu ra.
Các tiêu chuẩn khác nhằm đảm bảo khả năng vận hành chương trình đào tạo: có đủ giảng viên trong Khoa và các giảng viên có thời lượng làm việc hợp lý cho công tác đào tạo; có đủ tiềm lực tài chính và cơ sở vật chất phục vụ cho việc vận hành chương trình đào tạo.
IV- Chuẩn đầu ra sinh viên của ABET
Theo chuẩn ABET, sau quá trình đào tạo Sinh viên có khả năng:
1. Khả năng áp dụng kiến ​​thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại về kỷ luật đối với các hoạt động công nghệ kỹ thuật trong các ngành hẹp;
2. Khả năng áp dụng kiến ​​thức về toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ cho các vấn đề công nghệ kỹ thuật đòi hỏi phải áp dụng giới hạn các quy tắc nhưng có nhiều kiến ​​thức thực tiễn;
3. Khả năng tiến hành kiểm tra và đo lường tiêu chuẩn, và tiến hành, phân tích và diễn giải các thí nghiệm;
4. Khả năng hoạt động hiệu quả như một thành viên của đội ngũ kỹ thuật;
5. Khả năng xác định, phân tích và giải quyết các vấn đề công nghệ kỹ thuật đã được xác định hẹp;
6. Khả năng áp dụng giao tiếp bằng văn bản, miệng và đồ họa trong cả môi trường kỹ thuật và không kỹ thuật; và khả năng xác định và sử dụng các tài liệu kỹ thuật thích hợp;
7. Sự hiểu biết về nhu cầu và khả năng tham gia vào sự tự định hướng phát triển nghề nghiệp;
8. Hiểu biết và cam kết giải quyết các trách nhiệm nghề nghiệp và đạo đức, bao gồm sự tôn trọng đa dạng; 
9. Cam kết về chất lượng, tính kịp thời, và cải tiến liên tục.
V- Lợi ích của các bên quan tâm khi Trường tham gia kiểm định ABET
1. Lợi ích cho sinh viên:
Được đào tạo trong một môi trường với trang thiết bị đầy đủ, hiện đại đạt được sự công nhận của một tổ chức uy tín của quốc tế. 
Có kiến thức và kỹ năng đáp ứng các yêu cầu của xã hội.
Gia tăng cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp, đặc biệt là các công ty đa quốc gia.
Bằng cấp được công nhận trên toàn cầu, do vậy có thể học tập và làm việc tại bất kỳ đâu trên thế giới.
2. Lợi ích cho giảng viên
Có khả năng nghiên cứu, tự học, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.
Nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học; kỹ năng nghề nghiệp; phương pháp giảng dạy.
Đổi mới tư duy làm việc; nâng cao khả năng làm việc nhóm, tương tác giữa GV với GV, giữa GV với sinh viên và giữa GV với cán bộ quản lý. 
3. Lợi ích cho trường học:
Chất lượng của chương trình đào tạo được công nhận trong phạm vi toàn cầu.
Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, là địa chỉ tin cậy được nhiều học sinh và phụ huynh biết đến, từ đó thu hút tuyển sinh đầu vào.
Luôn luôn cải tiến, cập nhật chương trình đào tạo, thay đổi phương pháp dạy và học  để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của xã hội.
Với môi trường làm việc chuyên nghiệp, luôn luôn đề cao ý kiến của tất cả các bên có liên quan, bao gồm: nhà tuyển dụng, sinh viên, cựu sinh viên, giảng viên… từ đó giữ chân được giảng viên có trình độ.
Thu hút nguồn tài trợ từ các công ty, các đơn vị trong và ngoài nước.
Xây dựng được hệ thống đánh giá hoàn chỉnh, 
4. Lợi ích cho doanh nghiệp: 
Doanh nghiệp tuyển dụng sẽ có một lực lượng lao động lành nghề, phù hợp với nhu cầu.
Tăng năng suất lao động.
VI- Định hướng chiến lược phát triển Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn đến năm 2025
1. Quan điểm phát triển
Quan điểm phát triển của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng  TP.HCM dựa trên ba nhân tố: đào tạo nghề – nghiên cứu khoa học – hợp tác với doanh nghiệp. Đây chính là luận cứ đặc biệt quan trọng phản ánh mối quan hệ gắn bó chặt chẽ của quan điểm phát triển nhà trường với tầm nhìn và sứ mệnh của trường, gồm: đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố; nghiên cứu khoa học phục vụ quá trình đào tạo, cập nhật kỹ thuật và công nghệ mới; liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp để đáp ứng đào tạo theo nhu cầu xã hội. 

Triết lý phát triển của trường là: “Kiến tạo cơ hội để phát triển bền vững”
Mỗi thành viên trong nhà trường, từ cán bộ quản lý, GV, nhân viên đến HS-SV được tạo cơ hội để phát triển năng lực, tri thức, kỹ năng và các phẩm chất cần thiết cho cuộc sống trong thế giới hiện đại. Các yếu tố này không tự nhiên mà có, chúng phải được mọi thành viên trong nhà trường chung sức xây dựng. Do vậy, triết lý “Kiến tạo cơ hội để phát triển bền vững” là định hướng xuyên suốt các hoạt động của nhà trường. Mọi người đến làm việc, học tập tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM đều có trách nhiệm cùng nhau tạo cơ hội để cùng đưa nhà trường phát triển nhanh, mạnh và bền vững.
2. 	Tầm nhìn:
Xây dựng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh có môi trường thân thiện, đủ năng lực cạnh tranh và hội nhập; Đáp ứng sự mong đợi của các bên liên quan bằng việc cung cấp các chương trình và dịch vụ tốt nhất; Phát triển thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao theo hướng tiên tiến, hiện đại, có vị trí xứng đáng tại Việt Nam và khu vực.
3. 	Sứ mệnh:
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh đào tạo nhiều loại hình phù hợp với người học; Cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xã hội; Kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. 
4. 	Mục tiêu chung 
Đến năm 2020, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo đủ điều kiện để được công nhận đạt chuẩn Trường nghề chất lượng cao theo Quyết định số 761/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trở thành cơ sở đào tạo có uy tín trong các lĩnh vực kinh tế - kỹ thuật của Thành phố Hồ Chí Minh, cung cấp cho thị trường lao động nguồn nhân lực chất lượng cao, có trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, khả năng đáp ứng công việc ở các khu công nghệ cao trong nước và đáp ứng nhu cầu xuất khẩu lao động đến các nước phát triển trong khu vực.
5. Mục tiêu cụ thể:
· Năm 2018:
· Hoàn thành công tác đánh giá ngoài, hoàn thiện và đưa vào vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng.
· Cập nhật, biên soạn chương trình, giáo trình được công nhận cấp quốc gia.
· Hoàn thành công tác đánh giá ngoài, hoàn thiện và đưa vào vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng.
· Cập nhật, biên soạn chương trình, giáo trình được công nhận cấp quốc gia.
· Trên 90% giảng viên 7 nghề trọng điểm đạt chuẩn về trình độ tin học, chứng chỉ kỹ năng nghề theo Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội. 
· Trang bị hoàn thiện phòng học thực hành nghề trọng điểm cấp độ khu vực: Cơ điện tử.
· Trang bị hoàn thiện phòng học thực hành 02 nghề trọng điểm cấp độ quốc gia: Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử và Quản trị mạng máy tính.
· Năm 2019:
· Vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng; quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015.
· Trên 80% giảng viên 5 nghề trọng điểm đạt chuẩn nghiệp vụ cấp độ quốc gia và khu vực.
· Trang bị hoàn thiện phòng học thực hành nghề trọng điểm Cơ khí chế tạo, cấp độ quốc tế.
· Trang bị hoàn thiện phòng học thực hành 02 nghề trọng điểm cấp độ khu vực: Cơ điện tử; Điện công nghiệp.
· Trang bị hoàn thiện phòng học thực hành 03 nghề trọng điểm cấp độ quốc gia: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí; Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử và Quản trị mạng máy tính.
· Đến năm 2020
· Trên 90% giảng viên 7 nghề trọng điểm đạt chuẩn nghiệp vụ cấp độ quốc gia, khu vực và quốc tế.
· Trang bị hoàn thiện phòng học thực hành 02 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế: Công nghệ ô tô; Cơ khí chế tạo. 
· 100% chương trình đào tạo (3/3 nghề trọng điểm cấp độ quốc gia) đạt tiêu chuẩn kiểm định quốc gia.
· Gắn kết đào tạo nghề với nhu cầu của doanh nghiệp, phấn đấu đạt trên 95% học sinh - sinh viên tốt nghiệp có việc làm đúng nghề được đào tạo trong vòng 6 tháng kể từ khi ra trường.
· Đến năm 2021
· 50% chương trình đào tạo (02/04 nghề trọng điểm  cấp độ khu vực, quốc tế) đạt tiêu chuẩn kiểm định ABET. 
· Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cung cấp thị trường lao động khu vực ASEAN.
· Đến năm 2025
- Hoàn thành 100% chương trình đào tạo nghề trọng điểm  cấp độ khu vực, quốc tế đạt tiêu chuẩn kiểm định ABET.
· Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cung cấp thị trường lao động khu vực ASEAN và các nước trên thế giới.
VII- Sự cần thiết kiểm định chương trình  đào tạo theo chuẩn ABET  của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
Chất lượng giáo dục nghề nghiệp là vấn đề thu hút được sự quan tâm của các nhà quản lý, các doanh nghiệp, của phụ huynh, người học và toàn xã hội; thể hiện được tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các cơ sở đào tạo nghề đối với công tác đào tạo nguồn nhân lực cho thị trường lao động. Ý thức được điều đó, trong những năm qua, Nhà trường đã tổ chức nhiều đợt tự kiểm định, qua đó xác định điểm mạnh, điểm yếu để xây dựng kế hoạch và có các biện pháp cải tiến nhằm đáp ứng mục tiêu mà Nhà trường đề ra.
Giai đoạn hiện nay xu thế toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế đang diễn ra rất sôi động đã tác động mạnh mẽ đến tất cả các lĩnh vực của đời sống, mang lại cả cơ hội và thách thức của mỗi quốc gia và trên toàn cầu. Lĩnh vực giáo dục cũng không ngoại lệ.  Sự cạnh tranh giữa các cơ sở dạy nghề ngày càng trở nên quyết liệt, gay gắt,  lợi thế cạnh tranh sẽ thuộc về cơ sở dạy nghề nào có chất lượng cao.Trước năm 2010, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh không có bất kỳ một dự án hợp tác quốc tế nào, mọi việc liên quan đến chất lượng dạy và học do Khoa/Bộ môn chịu trách nhiệm trên cơ sở định hướng chung của Nhà trường. Đến nay, đã có  mối quan hệ hợp tác với ... trường cao đẳng, đại học tiên tiến trên thế giới, thành công nhất phải kể đến là sự tham gia hợp tác của Trung tâm KONE về lĩnh vực đào tạo thang cuốn, thang máy, từ mối quan hệ hợp tác này Trường đã có cơ sở vật chất, thiết bị đạt chuẩn quốc tế, đồng thời Nhà trường cũng đã chủ động đổi mới phương pháp đào theo hướng tiếp cận CDIO.  
 Việc Nhà trường được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt đào tạo bảy nghề trọng điểm (theo Quyết định số 1836/QĐ-LĐTBXH ngày 27 tháng 11 năm 2017), trong đó có hai nghề trọng điểm cấp độ quốc tế, hai nghề trọng điểm cấp độ khu vực ASEAN và ba nghề trọng điểm cấp độ quốc gia, là cơ hội để Nhà trường tiếp cận, hoà nhập với các trường cao đẳng, đại học tiên tiến trong khu vực và thế giới, nâng cao năng lực cạnh tranh, từng bước khẳng định vị thế của Nhà trường trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng thị trường lao động trong và ngoài nước.   
 Vì vậy, có thể khẳng định việc tham gia kiểm định chương trình đào tạo theo chuẩn ABET tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh là cần thiết, phù hợp với chủ trương đổi mới toàn diện giáo dục đào tạo, trong đó có giáo dục nghề nghiệp của Đảng, Nhà nước và của Thành phố. Qua nghiên cứu, tìm hiểu tiêu chuẩn kiểm định ABET, kinh nghiệm của một số trường cao đẳng, đại học uy tín đã và đang tham gia kiểm định, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh nhận thấy rằng Trường đã sẵn sàng các điều kiện tham gia kiểm định chương trình đào tạo theo chuẩn ABET.  Căn cứ kết quả hoạt động đào tạo, cơ sở vật chất và kinh nghiệm giảng dạy của đội ngũ giảng viên, Ban Giám hiệu Nhà trường tuyển chọn hai chương trình đi đầu tham gia công tác kiểm định, đó là chương trình đào tạo chuyên ngành Cơ khí chế tạo (nghề trọng điểm cấp độ quốc tế) và chuyên ngành Điện công nghiệp (nghề trọng điểm cấp độ khu vực ASEAN), quyết tâm phấn đấu trở thành một cơ sở giáo dục nghề nghiệp hiện đại và năng động, đạt chuẩn khu vực và quốc tế. 





Phần 2
THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ NGHIỆP 
CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

I. I. Giới thiệu chung về Trường
1. Tổng quan
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh thành lập theo Quyết định số 621/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 03 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (tiền thân là Trường Dạy nghề Trung học Lý Tự Trọng, được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định thành lập năm 1986, nâng cấp thành Trường Trung học Kỹ thuật Lý Tự Trọng từ năm 1999, thành lập Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh năm 2005 và được Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đổi tên thành trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 7/2017), là cơ sở giáo dục cao đẳng công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, trực thuộc Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự quản lý trực tiếp của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, quản lý Nhà nước về giáo dục nghề nghiệp của Bộ Lao động Thương binh & Xã hội và Sở Lao động Thương binh & Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh. Nhà trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức và hoạt động theo Điều lệ trường cao đẳng ban hành theo Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
· Tên tiếng Anh: LY TU TRONG COLLEGE OF HO CHI MINH CITY
· Điện thoại:  (028) 3844 0567; 	Fax: (028) 3811 8676
· Website: 	www.lttc.edu.vn
· Email: 	lytutrong@lttc.edu.vn
· Địa chỉ: 390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
1.1. [bookmark: _Toc483664774][bookmark: _Toc514406428][bookmark: _Toc514414999]Hiện trạng cơ cấu tổ chức
· [bookmark: _Toc483664776] Tổng số CB-GV-NV :   	 461 
· Đội ngũ Giảng viên: 	 338 , tỉ lệ 73,3%
+ Giảng viên Cơ hữu	 208
+ Thỉnh giảng		 130	
·  Cán bộ - nhân viên	 123 , tỉ lệ 26,7%
· Trình độ chuyên môn:  
· Giảng viên cơ hữu: Sau đại học 136 người, (Tiến sĩ 04, NCS 10, Thạc sĩ 127), Đại học 72.
· Giảng viên thỉnh giảng: Tiến sĩ 02, Thạc sĩ  35, Đại học 93
· Tỷ lệ GV cơ hữu có trình độ sau đại học 65,4%.
· Trình độ ngoại ngữ của đội ngũ GV: 181/208 GV đạt chuẩn ngoại ngữ, tỉ lệ 87%; trong đó 154/208GV đạt chuẩn khung năng lực Tiếng Anh (Chứng chỉ hoặc tương đương trình độ A2, B1-2,C1, tham chiếu theo bảng khung năng lực Tiếng Anh của Bộ Giáo dục và Đào tạo).
· Trình độ tin học của đội ngũ GV: 26/208 GV đạt trình độ IC3 hoặc tương đương, trong đó có 06 GV được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học phương pháp giảng dạy đào tạo trình độ IC3; 182 GV có trình độ A, B,tin học căn bản, tin học văn phòng.  
·  Cán bộ, nhân viên biên chế và hợp đồng: Sau đại học 02, Đại học 50, Cao đẳng 20, TCCN 20, trình độ khác 31.
1.2. [bookmark: _Toc514406429][bookmark: _Toc514415000]Hiện trạng cơ sở vật chất
Tổng diện tích đất: 	50.646,6 m2
Tổng diện tích sàn xây dựng: 	26.623 m2
Trong đó:
· Diện tích giảng đường, phòng học: 	(79 phòng) 5.735 m² 
· Diện tích thư viện: 	608 m²
· Diện tích phòng thí nghiệm, nhà xưởng: 	7.890 m²
· Diện tích nhà làm việc: 	1.266 m²
· Sân thể thao: 	8.700 m²
· Hội trường: 	848 m²
· Đường nội bộ:	   583 m2
· Ký túc xá: 23 phòng                                     	1.509 m²
1.3. [bookmark: _Toc483664777][bookmark: _Toc514406430][bookmark: _Toc514415001]Hoạt động đào tạo 
1.3.1. [bookmark: _Toc483664778][bookmark: _Toc514406431]Bậc, nghề đào tạo
Năm học 2018 – 2019, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đào tạo các ngành, nghề, trình độ và hình thức đào tạo như sau:
· Trình độ cao đẳng (30 nghề): Tiếng Anh; Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử; Cơ điện tử; Kỹ thuật mạng ngoại vi và thiết bị đầu cuối; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Điện tử công nghiệp; Điện công nghiệp; Lắp đặt thiết bị lạnh; Công nghệ kỹ thuật nhiệt; Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí; Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh; Cắt gọt kim loại; Công nghệ chế tạo máy; Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp; Công nghệ ô tô; Tin học ứng dụng; Thiết kế đồ họa; Công nghệ kỹ thuật máy tính; Lập trình máy tính; Quản trị mạng máy tính; Thiết kế web; An ninh mạng; Thương mại điện tử; Tài chính doanh nghiệp; Kế toán doanh nghiệp; Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ; may thời trang; Công nghệ may Veston; Công nghệ may.
· Trình độ Trung cấp (31 nghề): Tiếng Anh; Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử; Cơ điện tử; Kỹ thuật mạng ngoại vi và thiết bị đầu cuối; Công nghệ Kỹ thuật điều khiển tự động; Điện tử công nghiệp; Điện công nghiệp; Lắp đặt thiết bị lạnh; Công nghệ kỹ thuật nhiệt; Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí; Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh; Cắt gọt kim loại; Công nghệ chế tạo dụng cụ; Cơ khí chế tạo; Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp; Công nghệ ô tô; Tin học ứng dụng; Thiết kế đồ họa; Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính; Lập trình máy tính; Quản trị mạng máy tính; Thiết kế web; An ninh mạng; Thương mại điện tử; Tài chính doanh nghiệp; Kế toán doanh nghiệp; Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ; may thời trang; Công nghệ may Veston; Công nghệ may và thời trang.
1.3.2. [bookmark: _Toc514406432][bookmark: _Toc483664779]Công tác tuyển sinh 
Từ năm 2017 đến nay, thực hiện chuyển đổi giáo dục chuyên nghiệp sang GDNN, trường xây dựng quy chế tuyển sinh theo Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 3 năm 2017 của Bộ LĐ-TB và XH về Quy định chế độ tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ TC và CĐ. Nhà trường được tự chủ về thời gian tuyển sinh (Thời gian tuyển sinh được thực hiện một hoặc nhiều lần trong năm), lựa chọn nhiều phương thức tuyển sinh là xét tuyển, thi tuyển hay kết hợp giữa xét tuyển và thi tuyển, phương thức tuyển sinh hiện nay được trường ưu tiên lựa chọn là xét tuyển học bạ của học sinh.
Nhà trường xây dựng kế hoạch tuyển sinh, đề ra mục tiêu; thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tăng cường thu hút học sinh đến học nghề, như: phối hợp với các trường THPT, THCS trên địa bàn cả nước; tổ chức tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh; thông tin, quảng bá ngành nghề đào tạo, hình ảnh của nhà trường; cử đội ngũ thực hiện nhiệm vụ truyền thông có trình độ, kinh nghiệm, năng động làm công tác tư vấn. Từ việc xây dựng chiến lược truyền thông hợp lý đến việc sử dụng đội ngũ cán bộ dày dạn kinh nghiệm, dẫn đến tuyển sinh trong các năm qua tăng rất nhanh. 
Hàng năm, nhà trường chủ động liên hệ đến khoảng 900 trường THCS, THPT trên địa bàn TP.HCM và 29 tỉnh khu vực Miền trung, Tây nguyên, Miền Tây để cung cấp thông tin tuyển sinh, giới thiệu các ngành đào tạo.   
· Đối tượng xét tuyển:
· Cao đẳng: Tổ chức xét tuyển từ kết quả trung bình chung cả năm lớp 12 
· Trung cấp: Tổ chức xét tuyển từ kết quả trung bình chung cả năm lớp 9.
·  Kết quả tuyển sinh 3 năm gần nhất: 
[bookmark: _Toc526013732][bookmark: _Toc526724196][bookmark: _Toc526724913][bookmark: _Toc526725371][bookmark: _Toc526777982]Bảng 1: Kết quả tuyển sinh 3 năm gần nhất
	TT
	Hệ đào tạo
	Năm 
2016-2017
	Năm 
2017-2018
	Năm
 2018-2019

	1
	Cao đẳng
	2.508
	3.516
	3.578

	2
	Cao đẳng liên thông
	74
	
	

	3
	Trung cấp
	
	1.382
	1.762

	4
	Trung cấp chuyên nghiệp
	500
	
	

	5
	Cao đẳng nghề
	212
	
	

	6
	Trung cấp nghề
	692
	
	

	
	TỔNG
	3.986
	4.898
	5.340 (*)


(*): Số liệu tuyển sinh chỉ mới tính đến thời điểm 15/9/2018
1.3.3. [bookmark: _Toc514406433]Qui mô đào tạo
Bảng 2- Quy mô đào tạo giai đoạn 2015-2018
	TT
	Nội dung
	Trong đó

	
	
	NH 2015-2016
	NH 2016-2017
	NH 2017-2018

	1
	Trình độ cao đẳng
	2.466
	4.148
	6.100

	2
	Trình độ trung cấp
	584
	1.150
	2.150

	Tổng số HS-SV các nghề
	3.050
	5.298
	8.250


	Với việc triển khai các biện pháp cải tiến, quy mô đào tạo của trường tăng từ 3.050 (năm học 2015-2016) lên 8.250 HS-SV(năm 2017-2018); 100% khoa nghề có đội ngũ GV đạt trình độ thạc sĩ chuyên ngành trở lên; xây dựng chương trình giảng dạy và mở nhiều ngành nghề đào tạo mới; triển khai áp dụng trang quản lý hành chính điện tử và phần mềm hệ thống quản lý giáo dục PMT-EMS trong hoạt động quản lý đào tạo.
1.3.4. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
Năm học 2017-2018, trên cơ sở hướng dẫn của Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2017 của Bộ LĐ-TB và XH, Công văn số 1497/SLĐTBXH-GDNN ngày 19/01/2018 của Sở LĐ-TB và XH về ban hành quy định hệ thống đảm bảo chất lượng của cơ sở GDNN, nhà trường đã thành lập Hội đồng Đảm bảo chất lượng, Hội đồng tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo và xây dựng Kế hoạch thực hiện đánh giá chương trình đào tạo. Trên cơ sở đó đã xây dựng và ban hành Kế hoạch xây dựng, vận hành, đánh giá, cải tiến hệ thống đảm bảo chất lượng.
Các giải pháp đã thực hiện:
-	Nghiên cứu và tập trung nguồn lực chuẩn bị thực hiện quản lý hệ thống đảm bảo chất lượng theo bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2015 với các chính sách và quy trình để liên tục cải tiến chất lượng
-	Phối hợp hoạt động giữa các đơn vị với mục đích chung về công tác kiểm định chất lượng GDNN.
-	Tổ chức tự bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực đánh giá chất lượng đào tạo cho các nhân viên. Từng bước hình thành nhận thức chất lượng giáo dục trong nhà trường.
1.3.5. [bookmark: _Toc514406434]Công tác giải quyết việc làm cho HS-SV 
· [bookmark: _Toc472149953]Qua khảo sát từ các đơn vị sử dụng lao động, đa số các doanh nghiệp đánh giá cao chất lượng đào tạo của nhà trường qua các tiêu chí kiến thức nền, kỹ năng nghề, kỹ năng mềm và thái độ của HS-SV. 
· Từ năm 2015-2018, tổng số HS-SV tốt nghiệp là 2.430 (cao đẳng 1.994, trung cấp 436), trong đó 2.232 HS-SV có việc làm đúng nghề đào tạo (cao đẳng 1.827, trung cấp 405), đạt tỉ lệ bình quân trên 90%. 
Bảng 4- Thống kê HS-SV ra trường có việc làm đúng nghề đào tạo
Giai đoạn 2015-2018
	TT
	NGÀNH
	Hệ Cao đẳng
	Hệ  Trung cấp

	
	
	Tổng số
	Số HS-SV có việc làm
	Tỉ lệ (%)
	Tổng số
	Số HS-SV có việc làm
	Tỉ lệ (%)

	1
	Công nghệ Điện-Điện tử
	594
	       564 
	95
	140
	133
	95

	2
	Công nghệ Cơ khí
	400
	       368 
	92
	71
	67
	94

	3
	Công nghệ Động lực
	390
	       347 
	89
	90
	82
	91

	4
	Công nghệ Thông tin
	332
	       295 
	89
	28
	25
	90

	5
	Công nghệ Nhiệt lạnh
	170
	       155 
	91
	54
	50
	92

	6
	Công nghệ May
	108
	         97 
	90
	53
	48
	91

	
	TỔNG
	1.994
	1.827
	
	436
	405
	


1.3.6. [bookmark: _Toc483664780][bookmark: _Toc514406435]Chương trình, giáo trình giảng dạy
· Chương trình đào tạo, đề cương chi tiết môn học giáo dục chuyên nghiệp xây dựng căn cứ trên chương trình khung do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
· Chương trình đào tạo, đề cương chi tiết môn học giáo dục nghề nghiệp xây dựng căn cứ trên chương trình khung do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành. 
· Các bước triển khai xây dựng chương trình đào tạo được thực hiện đúng quy trình, có sự tham gia của GV, CBQL, tham khảo chương trình của các trường đại học, cao đẳng uy tín, phản hồi từ các phiếu tham khảo ý kiến và phiếu khảo sát năng lực của các cơ quan, doanh nghiệp. Hiện tại, chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin và Công nghệ Cơ khí được hai cơ sở giáo dục Đại học tiên tiến trong khu vực xác nhận phù hợp và cho phép học sinh liên thông: Trường Đại học Cardiff Metropolitan,Vương quốc Anh (ngành Công nghệ phần mềm, năm thứ hai trong chương trình đào tạo cao đẳng 3 năm); cao đẳng Koje, Hàn Quốc (ngành công nghệ Công nghệ Cơ khí, năm thứ ba trong chương trình cao đẳng 3 năm).
· Theo phê duyệt của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Nhà trường đang thực hiện các bước chuẩn bị tiếp nhận chuyển giao chương trình đào tạo nghề trọng điểm quốc tế từ Cộng hòa Liên bang Đức, triển khai đào tạo 02 nghề trọng điểm là nghề Công nghệ Ô tô, cấp độ quốc tế và nghề Điện công nghiệp, cấp độ khu vực. 
· Xây dựng giáo trình giảng dạy bám sát nội dung đề cương chi tiết, thực hiện theo qui trình. Sau thời gian giảng dạy thí điểm, bộ môn tổ chức góp ý, hiệu chỉnh, khoa xét duyệt và Hội đồng trường nghiệm thu.
· HS-SV ra trường đảm bảo đạt 100% chuẩn đầu ra theo quy định đào tạo của ngành.
1.3.7. [bookmark: _Toc483664781][bookmark: _Toc514406436]Hoạt động nghiên cứu khoa học – Hợp tác quốc tế
1.3.7.1. Nghiên cứu khoa học
· Nhà trường tạo điều kiện cho GV tham gia nghiên cứu khoa học thông qua các chế độ chính sách: Tài trợ chi phí tham quan, học tập nghiên cứu công nghệ kỹ thuật và đào tạo nghề ở các nước tiên tiến trên thế giới: Đức, Hàn Quốc, Singapore... Khuyến khích người học tham gia nghiên cứu khoa học, đưa học phần “Phương pháp nghiên cứu khoa học” vào chương trình đào tạo. 
· Hoạt động nghiên cứu khoa học gắn kết với đào tạo và ứng dụng công nghệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, một số đề tài nghiên cứu khoa học có giá trị đổi mới phương pháp giảng dạy góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của Nhà trường. 
1.3.7.2.  Hợp tác quốc tế
· Thực hiện trao đổi thông tin hợp tác quốc tế phục vụ hoạt động đào tạo, nghiên cứu xây dựng chương trình hợp tác đào tạo, trao đổi ấn phẩm, tài liệu và kết quả hoạt động đào tạo, khoa học-công nghệ với các trường đại học, cao đẳng tiên tiến trong khu vực và trên thế giới: Trường Đại học Cardiff Metropolitan (Vương quốc Anh),Trường Đại học Quốc gia Kunsan (Hàn Quốc); Trường Đại học Yeungnam (Hàn Quốc), Trường Đại học Victoria (Úc), tổ chức giáo dục và đào tạo F+U Sachsen (Cộng hòa Liên bang Đức) và Trường Cao đẳng Koje (Hàn Quốc).
· Triển khai chương trình liên kết đào tạo với Hiệp hội Năng lượng không biên giới ESF (Cộng hòa Pháp) về đào tạo ngắn hạn miễn phí nghề Điện dân dụng cho bộ đội xuất ngũ, thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn; Dự án “Thợ điện xanh” do tập đoàn Schneider Electric (Pháp) tài trợ, Dự án học bổng Nữ sinh viên kỹ thuật HEEAP năm học 2016-2017 của công ty Intel và Đại học bang Arizona (Hoa Kỳ) đồng tổ chức; Tiếp tục triển khai dự án đào tạo Điện, hoàn thiện 02 phòng thực hành Điện trị 430.000 USD do công ty Schneider Electric tại Việt Nam và công ty ECCI tài trợ.
· Trường đã hoàn thành, đưa vào phục vụ dạy học Tòa nhà trung tâm đào tạo kỹ thuật viên về lĩnh vực thang máy và thang cuốn, đầu tư từ dự án hợp tác với tập đoàn KONE, trị giá 15 tỷ đồng VN, gồm cơ sở vật chất và các thiết bị đào tạo thông minh, hiện đại. Hiện nay, Trung tâm đào tạo kỹ thuật viên về lĩnh vực thang máy và thang cuốn tại Nhà trường có vị trí lớn nhất Đông Nam Á.
II. Thực trạng Chương trình đào tạo Cơ khí chế tạo và Điện công nghiệp tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
1. Nghề Cơ khí chế tạo, cấp độ quốc tế
Nghề Cơ khí chế tạo trang bị cho HS-SV kiến thức, kỹ năng thực hành về cơ khí chế tạo, cụ thể như thiết kế, chế tạo và thử nghiệm các sản phẩm cơ khí, tích hợp lý thuyết với thực hành về Cơ khí chế tạo. 
Sau khi tốt nghiệp, người học đảm nhận vị trí làm việc của người kỹ thuật viên có đủ trình độ văn hóa, kỹ thuật và năng lực thực hành bậc trung cấp, có tiềm năng phát triển: Vận hành được các thiết bị cơ khí; chế tạo chi tiết máy; làm việc tại các cơ sở sản xuất chế tạo, kinh doanh thuộc lĩnh vực cơ khí.
1.1.Kết quả tuyển sinh – qui mô đào tạo
Bảng 9- Kết quả tuyển sinh nghề Cơ khí chế tạo
	STT
	NĂM HỌC
	2013-2014
	2014-2015
	2015-2016
	2017-2018
	2018-2019

	1
	Cơ khí chế tạo
	53
	67
	45
	153
	


Bảng 10- Qui mô đào tạo nghề Cơ khí chế tạo
	STT
	Hệ đào tạo
	Số lượng HS

	1
	Cơ khí chế tạo
	153

	TỔNG CỘNG
	153


1.2. Tỉ lệ HS-SV ra trường có việc làm
Bảng 11 - Thống kê số lượng HS-SV ra trường có việc làm
	TT
	Bậc đào tạo
	Số HS-SV tốt nghiệp từ 2014-2017
	HS tốt nghiệp có việc làm

	
	
	2014-2015
	2015-2016
	2016-2017
	Tổng cộng
	Số lượng
	Tỉ lệ

	A
	B
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)=(1)+(2)+(3)
	(5)
	(6)=(5)/(4)

	1
	Trung cấp
	36
	12
	23
	71
	67
	94%

	
	CỘNG
	36
	12
	23
	71
	67
	


1.3. Các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo 
· Đội ngũ giảng viên
· Đội ngũ giảng viên:	50 người
· Giảng viên cơ hữu:	25 người
· Giảng viên thỉnh giảng:	25 người
· Về trình độ chuyên môn:
· 100%  GV đạt chuẩn nghề nghiệp của nhà giáo dạy nghề
· 100%  GV đáp ứng yêu cầu dạy tích hợp
· 100%  GV có trình độ đại học chuyên ngành. 
· 58% GV có trình độ thạc sĩ chuyên ngành trở lên, 29/50 (Cơ hữu 14/25, tỉ lệ 56%; thỉnh giảng 15/25, tỉ lệ 60%).  
· Về ngoại ngữ:
· 8/50 GV Cơ hữu có trình độ ngoại ngữ có bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ dùng chung cho Việt Nam (hoặc tương đương), chiếm tỷ lệ 16%. (chưa có chứng chỉ nha cô)
· 32/50 GV có trình độ ngoại ngữ từ bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ dùng chung cho Việt Nam (hoặc tương đương) trở lên, chiếm tỷ lệ 64% (Cơ hữu 17/25, tỉ lệ 68%; thỉnh giảng 15/25, tỉ lệ 60%).  
· 64% GV sử dụng thành thạo một ngoại ngữ.
· Về tin học:
· 15/50 GV Cơ hữu đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản, chiếm tỉ lệ 30%. 
· 31/50 GV đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản trở lên, chiếm tỉ lệ 62% (Cơ hữu 10/25, tỉ lệ 40%; thỉnh giảng 21/25, tỉ lệ 84%).  
· 100% GV sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng.
· Chương trình, giáo trình giảng dạy
	Khoa và Tổ Bộ môn đang sử dụng giáo trình và tài liệu giảng dạy do các GV có kinh nghiệm biên soạn trên cơ sở khung chương trình của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, được chỉnh lý hàng năm.
	Ngoài ra, năm học 2017-2018, Nhà trường tổ chức xây dựng và đã hoàn thành chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận CDIO cho chuyên ngành Cơ khí chế tạo. Để  tham gia kiểm định theo chuẩn quốc tế thì chương trình đào tạo cần phải đầu tư, chỉnh sửa cho phù hợp với tiêu chuẩn kiểm định.
· Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo:
Bảng 15 - Cơ sở vật chất khoa Công nghệ Cơ khí
	TT
	Tên xưởng thực hành
	Tổng số
	Phục vụ giảng dạy cho nghề

	
	
	
	Nghề Cơ khí chế tạo
	Nghề Công nghệ kỹ thuật Cơ khí
	Dùng chung cho 02 nghề

	1
	Xưởng CNC cơ bản
	01
	
	X
	X

	2
	Xưởng CNC công nghiệp 
	02
	X
	X
	

	3
	Xưởng Tiện
	02
	X
	X
	

	4
	Xưởng Phay
	01
	
	
	X

	5
	Xưởng Nguội
	01
	
	
	X

	6
	Xưởng Hàn
	01
	
	
	X

	7
	Xưởng Cơ điện
	01
	X
	
	


· Thiết bị dạy học (Xem phụ lục 2, mục 1)

	TT
	Tên phòng thực hành
	Số lượng
	Giá trị thiết bị

	
	Xưởng CNC CN
	2
	     13.409.110.604 

	
	Xưởng CNC CB
	1
	           913.232.737 

	
	Phòng Phương pháp
	1
	           385.858.225 

	
	Xưởng Cơ điện
	1
	           164.255.000 

	
	Xưởng hàn
	1
	       1.647.866.000 

	
	Xưởng nguội
	1
	           182.040.000 

	
	Xưởng phay
	1
	       3.320.195.003 

	
	Xưởng tiện
	2
	       4.326.200.000 

	
	Tổng cộng
	
	24.348.757.569



2. Nghề Điện công nghiệp, cấp độ khu vực ASEAN
Nghề Điện công nghiệp trang bị cho HS-SV kiến thức và kỹ năng thực hành ngành và chuyên ngành Điện công nghiệp: 
· Lắp đặt, vận hành và bảo trì được mạng điện động lực phân xưởng, xí nghiệp, hệ thống chiếu sáng công nghiệp, hệ thống chống sét và nối đất;
· Lắp đặt, vận hành và bảo trì được hệ thống điều khiển tự động công nghiệp vừa và nhỏ;
· Tính toán, kiểm tra sửa chữa, vận hành và bảo trì được các loại thiết bị điện, máy điện AC và máy điện DC;
· Tham gia xây dựng, tổ chức, điều hành và quản lý các dự án về điện trong công nghiệp;
· Vận dụng được kỹ năng giao tiếp để diễn đạt, phản biện và viết báo cáo về các vấn đề chuyên môn kỹ thuật điện trước nhóm, tập thể.
Sau tốt nghiệp, HS-SV có thể đảm nhiệm vị trí công việc về chuyên ngành điện tại các công ty xí nghiệp công nghiệp, các công ty tư vấn, thiết kế và xây lắp điện, các công ty điện lực, các nhà cung cấp thiết bị điện, các viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực điện công nghiệp, các cơ quan hành chính sự nghiệp; nhân viên kỹ thuật điện về vận hành, bảo trì, quản lý, cải tạo nâng cấp hệ thống điện công nghiệp, tư vấn kỹ thuật và công nghệ hoặc cán bộ quản lý điều hành trong doanh nghiệp, công ty, nhà máy, xí nghiệp.
2.1. Kết quả tuyển sinh – qui mô đào tạo
Bảng 16- Kết quả tuyển sinh nghề Điện công nghiệp
	STT
	NĂM HỌC
	2014-2015
	2015-2016
	2016-2017
	2017-2018
	2018-2019

	1
	Điện công nghiệp
	77
	162
	151
	391
	



Bảng 17- Qui mô đào tạo nghề Điện công nghiệp năm học 2018-2019
	STT
	Hệ đào tạo
	Số lượng HS

	1
	Cao đẳng
	823

	2
	Trung cấp
	263

	TỔNG CỘNG
	1.086




2.2. Tỉ lệ học sinh ra trường có việc làm
Bảng 18- Thống kê HS-SV ra trường có việc làm
	TT
	Bậc đào tạo
	Số HS-SV tốt nghiệp từ 2014-2017
	HS tốt nghiệp có việc làm

	
	
	2014-2015
	2015-2016
	2016-2017
	Tổng cộng
	Số lượng
	Tỉ lệ 

	A
	B
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)=(1)+(2)+(3)
	(5)
	(6)=(5)/(4)

	1
	Cao đẳng
	 
	0
	0
	 
	 
	 

	2
	Trung cấp
	66
	55
	19
	140
	133
	95%

	 
	CỘNG
	66
	55
	19
	140
	133
	 


2.3. Các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo 
· Đội ngũ Giảng viên
· Đội ngũ giảng viên:	55 người
· Giảng viên cơ hữu: 	  31 người
· Giảng viên thỉnh giảng:     	24 người
· Về trình độ chuyên môn:
· 100%  GV đạt chuẩn nghề nghiệp của nhà giáo dạy nghề
· 100%  GV đáp ứng yêu cầu dạy tích hợp
· 100%  GV có trình độ đại học chuyên ngành.
· 51% GV có trình độ thạc sĩ chuyên ngành trở lên, 28/55 (Cơ hữu: 19/31, tỷ lệ 61%; thỉnh giảng: 09/24, tỷ lệ 38%).
· 01 GV có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc tế, 07 GV có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.
· Về ngoại ngữ:
· 7/55 GV Cơ hữu có trình độ ngoại ngữ có bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ dùng chung cho Việt Nam (hoặc tương đương), chiếm tỷ lệ 13%. (chưa có chứng chỉ nha cô)
· 43/55 GV có trình độ ngoại ngữ từ bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ dùng chung cho Việt Nam (hoặc tương đương) trở lên, chiếm tỷ lệ 78% (Cơ hữu: 24/31, tỷ lệ 77%; thỉnh giảng: 19/24, tỷ lệ 79%).
· 78% GV cơ hữu sử dụng thành thạo một ngoại ngữ. 
· Về tin học:
· 17/55 GV Cơ hữu đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản, chiếm tỉ lệ 31%. 
· 25/55 GV đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản trở lên, chiếm tỉ lệ 45% (Cơ hữu: 14/31, tỷ lệ 45%; thỉnh giảng: 11/24, tỉ lệ 46%)
· 100% GV sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng.
· Chương trình, giáo trình đào tạo
	Khoa và Tổ Bộ môn đang sử dụng giáo trình và tài liệu giảng dạy do các GV có kinh nghiệm biên soạn trên cơ sở khung chương trình của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và sự tham gia đóng góp của doanh nghiệp. Hàng năm được chỉnh lý cho phù hợp nhu cầu xã hội.
	Cũng như khoa Công nghệ Cơ khí, khi tham gia kiểm định theo chuẩn quốc tế thì Nhà trường cần phải đầu tư, chỉnh sửa chương trình đào tạo phù hợp với tiêu chuẩn qui định.
· Cơ sở vật chất
Bảng 24- Cơ sở vật chất khoa Công nghệ Điện - Điện tử
	TT
	Tên phòng thực hành
	Số lượng hiện có
	Nghề Điện công nghiệp
	Nghề CN KT Điện-Điện tử
	Nghề Cơ điện tử
	Phòng học chung cho các nghề

	1
	Phòng thực tập Vi xử lý
	01
	X
	X
	X
	

	2
	Phòng thực tập PLC
	02
	X
	X
	X
	

	3
	Phòng thực tập Tự động hóa
	01
	
	X
	X
	

	4
	Phòng thực tập Scada
	02
	X
	X
	X
	

	5
	Phòng thực tập Điện tử công suất
	02
	
	X
	X
	

	6
	Phòng thực tập Đo lường mạch điện
	02
	X
	X
	X
	

	7
	Phòng thực tập Điện – khí nén
	01
	X
	X
	X
	

	8
	Phòng thực tập Điện tử viễn thông
	01
	
	
	X
	

	9
	Phòng thực tập Kỹ thuật xung-số
	01
	X
	X
	X
	

	10
	Phòng thực tập Trang bị điện
	02
	X
	X
	X
	

	11
	Phòng thực tập Điện tử công nghiệp
	02
	
	X
	X
	

	12
	Phòng thực tập Điện tử máy tính
	01
	X
	X
	X
	

	13
	Phòng thực tập Thí nghiệm máy điện
	01
	X
	X
	X
	

	14
	Phòng thực tập Mạch điện tử
	02
	X
	X
	X
	

	15
	Phòng thực tập Điện cơ bản
	02
	X
	X
	X
	

	16
	Phòng Thực tập Máy điện
	02
	X
	X
	
	

	17
	Phòng thực tập Đo lường cảm biến
	01
	X
	X
	X
	

	18
	Phòng thực tập sửa chữa Máy CNC
	01
	
	X
	X
	

	19
	Phòng Thực tập Cung cấp điện
	01
	X
	
	
	

	20
	Phòng thực tập  Điện xanh
	01
	X
	X
	X
	X


· Thiết bị dạy học (Xem phụ lục 2, mục 2)
	TT
	Tên phòng thực hành
	Số lượng
	Giá trị thiết bị

	
	P. Thực tập PLC
	2
	       1.239.844.500 

	
	P. Thực tập Điện tử viễn thông
	1
	       3.029.489.274 

	
	P. Thực tập Thí nghiệm máy điện
	1
	           340.177.000 

	
	P. Thực tập Điện - khí nén
	1
	           390.635.000 

	
	P. Thực tập Điện tử máy tính
	1
	           492.486.654 

	
	P. Thực tập SC Máy CNC
	1
	       1.450.867.142 

	
	P. Thực tập Đo lường cảm biến
	1
	           793.295.351 

	
	P. Thực tập Kỹ thuật xung - số
	1
	           654.989.000 

	
	P. Thực tập Tự động hóa
	1
	       9.684.328.100 

	
	P. Thực tập Vi xử lý
	1
	           938.189.000 

	
	Phòng Dự án
	1
	       1.151.680.175 

	
	P. Thực tập Đo lường mạch điện
	2
	       3.877.937.250 

	
	P. Thực tập Điện cơ bản
	2
	           759.661.000 

	
	P. Thực tập Máy điện
	2
	           556.405.000 

	
	P. Thực tập Scada
	2
	       3.393.166.300 

	
	P. Thực tập Điện tử công nghiệp
	2
	       1.606.363.000 

	
	P. Thực tập Điện tử công suất
	2
	       2.795.508.385 

	
	P. Thực tập Trang bị điện
	2
	           418.503.000 

	
	P. Thực tập Mạch điện tử
	2
	           198.776.000 

	
	TỔNG CỘNG
	
	     33.772.301.131


III. Đánh giá chung về thực trạng Nhà trường  
Các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý và chương trình, giáo trình đào tạo của bảy nghề trọng điểm nhìn chung đã phù hợp với qui mô và mục tiêu đào tạo.  Chương trình đào tạo chuyên ngành Cơ khí chế tạo và Điện công nghiệp bước đầu có một số thuận lợi để tham gia kiểm định ABET như sự hợp tác của các trường đại học/ tổ chức nước ngoài đối với chương trình đào tạo nghề Điện-Điện tử hoặc việc đã tham gia xây dựng chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận CDIO như khoa Công nghệ Cơ khí đã thực hiện trong năm học vừa qua. Tuy nhiên, để đảm bảo quá trình hội nhập quốc tế đòi hỏi Nhà trường cần nỗ lực điều chỉnh, bổ sung các điều kiện phù hợp mô hình đào tạo giáo dục nghề nghiệp cấp độ quốc gia, khu vực ASEAN và quốc tế; đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề theo hướng hiện đại; tuyển dụng và tập huấn, bồi dưỡng giảng viên đạt và vượt chuẩn; xây dựng và phát triển chương trình giảng dạy theo chuẩn quốc gia, chuẩn khu vực, chuẩn kiểm định quốc tế đáp ứng công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.














Phần 3
PHƯƠNG ÁN  KIỂM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
CHUẨN ABET TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


I. Phạm vi kiểm định chương trình đào tạo
1. Chuẩn kiểm định:  ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology)
2. Tên chương trình đào tạo kiểm định chuẩn ABET
· Chương trình đào tạo Cơ khí chế tạo
· Chương trình đào tạo Điện công nghiệp
3. Tên khoá đào tạo tham gia kiểm định
· Năm 2018:  mỗi chương trình 1 lớp (20 HS-SV/lớp), trình độ cao đẳng
· Năm 2019:  mỗi chương trình 2 lớp (20 HS-SV/lớp), trình độ cao đẳng
· Năm 2020:  mỗi chương trình 2 lớp (20 HS-SV), trình độ cao đẳng
4. Thời gian đào tạo: 2 năm (9/2018-9/2020)
II. Hoạt động chính của dự án kiểm định chương trình đào tạo
1. Xây dựng chương trình đào tạo 
Trên cơ sở chương trình đào tạo của Nhà trường, thực hiện đối chiếu với chuẩn ABET, tiến hành xây dựng chương trình đào tạo gồm các nội dung sau:
1.1. Xác định mục tiêu đào tạo
Mục tiêu đào tạo phải phù hợp với sứ mạng của Nhà trường và được lấy ý kiến từ các bên liên quan đến người học: doanh nghiệp, cựu sinh viên, giảng viên…
Mục tiêu đào tạo khái quát được những kết quả mà chương trình đào tạo có thể trang bị cho sinh viên sau khi ra trường về chuyên môn, nghiệp vụ và cho phát triển nghề nghiệp sau này của người học.
1.2. Xây dựng chuẩn đầu ra
Chuẩn đầu ra là phần miêu tả những gì sinh viên cần biết và cần làm được khi họ tốt nghiệp. Những nội dung này bao gồm kỹ năng, tri thức, và hành vi mà sinh viên học hỏi được khi tham gia vào chương trình đào tạo[footnoteRef:2]. [2:  ] 

	Xây dựng chuẩn đầu ra theo các tiêu chí:
· Kiến thức và sự hiểu biết
· Kỹ năng tư duy
· Kỹ năng thực hành 
· Một số kỹ năng đặc trưng riêng
1.3. Xây dựng chương trình giảng dạy
Chương trình giảng dạy thể hiện mục tiêu, chuẩn kiến thức, kỹ năng; phạm vi và cấu trúc nội dung giảng dạy đối với môn học, ngành học của mỗi trình độ đào tạo, bảo đảm được tính liên thông với các chương trình đào tạo khác.
Chương trình giảng dạy được xây dựng trên cơ sở chương trình khung của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội/ chương trình khung của các trường đại học tiên tiến trên thế giới, bảo đảm được tính liên thông với các trình độ đào tạo và chương trình giáo dục khác. Được xây dựng có sự tham gia của giảng viên, cán bộ quản lý, nhà tuyển dụng, hội nghề nghiệp…
1.4. Xây dựng đội ngũ giảng viên
Đội ngũ giảng viên bảo đủ số lượng và năng lực để thực hiện việc đào tạo trong chương trình. Năng lực chung của đội ngũ giảng viên có thể được đánh giá thông qua các nhân tố như: trình độ học vấn, sự đa dạng về lĩnh vực chuyên môn, kinh nghiệm thực hành kỹ thuật, kinh nghiệm giảng dạy, khả năng giao tiếp, sự nhiệt tình, sự chuyên nghiệp.
1.5.  Xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng mục tiêu và chương trình đào tạo
Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học là một trong những điều kiện trực tiếp góp phần bảo đảm và nâng cao chất lượng đào tạo, phòng học, phòng thí nghiệm, và các trang thiết bị đi kèm phả i đầy đủ để thực hiện các chuẩn đầu ra chương trình đào tạo. Bên cạnh đó, việc quản lý, sử dụng, bảo trì, thiết bị  dạy học cũng là một trong vấn đề không thể thiếu được để nâng cao chất lượng đào tạo. Chương trình đào tạo phải tạo cơ hội cho sinh viên tìm hiểu cách sử dụng các trang thiết bị kỹ thuật hiện đại.
Thư viện, hạ tầng thông tin và máy tính phải đầy đủ để hỗ trợ các hoạt động học thuật của sinh viên và cán bộ giảng dạy.
2. Hoạt động đảm bảo cho quá trình kiểm định đạt yêu cầu
2.1. Lãnh đạo Nhà trường
· Hoạch định chiến lược, chương trình hành động.
· Cung cấp các điều kiện cần thiết trong quá trình đào tạo
· Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá, đối sánh và điều chỉnh phù hợp đạt chuẩn kiểm định. 
2.2. Giảng viên
· Nắm rõ mục tiêu, chương trình giảng dạy của toàn khóa học 
· Học tập, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học đảm bảo trong suốt quá trình đào tạo. Thực hiện nghiên cứu khoa học.
· Giảng dạy theo chương trình, giáo trình, tài liệu xây dựng.
· Tương tác với sinh viên, phản hồi kết quả không phù hợp cho lãnh đạo Nhà  trường xem xét điều chỉnh.
2.3. Sinh viên 
· Sinh viên đạt chuẩn đầu vào: tốt nghiệp hệ THPT
· Học theo chương trình, giáo trình đào tạo
· Tuân thủ các qui định của Nhà trường.
2.4. Chuyên gia
· Giúp Nhà trường đánh giá các điều kiện, phương pháp, nội dung chương trình đào tạo.
· Tư vấn hoàn thiện chương trình, giải pháp để đạt chuẩn kiểm định.
3. Kế hoạch thực hiện kiểm định chương trình đào tạo
Thực hiện kiểm định chương trình đào tạo cho một khóa học (18CĐ..) tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh chia làm 4 giai đoạn:
· Giai đoạn 1: Năm 2018, thiết kế xây dựng chương trình đào tạo, thành lập Ban cố vấn Ban tư vấn công nghiệp (IAB) làm cố vấn cho chương trình đào tạo.	- Giai đoạn 2: Năm 2019, mời chuyên gia kiểm tra, đánh giá đợt 1
Xác định mức độ đạt, chưa đạt của chương trình đào tạo trong quá trình thực hiện đào tạo, đưa ra các giải pháp điều chỉnh kết quả đánh giá.
· Giai đoạn 3: Năm 2020, mời chuyên gia đánh giá đợt 2 
Đánh giá về kết quả đào tạo, tỉ lệ học sinh có việc làm đúng chuyên ngành sau 3 tháng tốt nghiệp, đưa ra các giải pháp điều chỉnh kết quả đánh giá.
· Giai đoạn 4: Năm 2021, thực hiện khảo sát sự phù hợp của chương trình đào tạo sau khi người học đi làm tại doanh nghiệp sau 6 tháng, 1 năm.
Mời tổ chức ABET chính thức xem xét, kiểm định tại trường; công nhận kết quả kiểm định.
III. Kế hoạch đầu tư nguồn lực đảm bảo thực hiện kiểm định theo chuẩn ABET tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
1. Chương trình đào tạo Cơ khí chế tạo
1.1. Xây dựng chương trình đào tạo 
Hiện tại khoa Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí đã hoàn thành chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận CDIO cho chuyên ngành Cơ khí chế tạo, bước thực hiện tiếp theo là thực hiện đối sánh với chuẩn ABET và thực hiện điều chỉnh bổ sung cho phù hợp với tiêu chuẩn.
a. Nguồn lực thực hiện: 
· Lãnh đạo khoa, Giảng viên
b. Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ tháng 10/2018
c. Dự kiến kinh phí thực hiện: ………….. 
1.2. Đào tạo đội ngũ giảng viên
a. Tập huấn phương pháp đào tạo mới
Đảm bảo cho đội ngũ GV tiếp cận phương pháp đào tạo mới thông qua các hình thức:
· Liên kết đào tạo: Thực hiện liên kết đào tạo với các Trường đã được công nhận đạt chuẩn ABET.
· Cử GV đi tập huấn theo các chương trình đào tạo.
b. Tập huấn kỹ năng nghề nghiệp
· Cử GV tập huấn các lớp do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức.
· Tham gia dự án dành cho cán bộ, GV nâng cao kỹ năng nghề nghiệp (HEEAP, VULII…) 
c. Nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học 
· Cử đi học nâng chuẩn ngoại ngữ 10/13 GV đạt chuẩn B1 lên B2; 10 GV đạt chuẩn B1, 05 GV đạt chuẩn A2.
· 10 GV đạt chuẩn Tin học nâng cao, số GV còn lại có trình độ tin học cơ bản.
d. Dự kiến kinh phí thực hiện cho công tác đào tạo đội ngũ GV
	TT
	Nội dung đào tạo
	Số người
	Học phí/khóa
	Lệ phí thi
	Tổng số tiền
(VNĐ)

	1
	Nâng chuẩn từ B1 lên B2
	10
	3.000.000
	1.800.000
	48.000.000

	2
	Đào tạo, bồi dưỡng chuẩn B1
	10
	2.800.000
	1.800.000
	46.000.000

	3
	Đào tạo, bồi dưỡng chuẩn B1
	05
	2.700.000
	1.800.000
	22.500.000

	4
	Tin học nâng cao
	10
	4.000.000
	
	40.000.000

	
	CỘNG
	
	
	
	156.500.000


1.3. Cơ sở vật chất
Thực hiện chương trình nâng cao chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2020 theo Quyết định số 2804/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình nâng cao chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất đầu tư trang thiết bị ngành Cơ khí định hướng ngành mũi nhọn của Thành phố theo kinh phí được phân bổ, dự kiến trang bị năm 2019, với nội dung đầu tư như sau: 
	[bookmark: _Toc519876374]STT
	[bookmark: _Toc519876375]Tên hạng mục đầu tư
	[bookmark: _Toc519876376]Kinh phí (VNĐ)

	1
	Phòng Thí nghiệm Phay vạn năn
	     79.826.560.000 

	2
	Phòng Thí nghiệm Công nghiệp CNC
	     67.594.100.000 

	3
	Phòng Thí nghiệm Lập trình CNC
	     14.387.000.000 

	4
	Phòng Thí nghiệm Đo lường
	     13.892.000.000 

	5
	Phòng Thí nghiệm Khí nén
	       7.684.000.000 

	
	CỘNG
	183.383.660.000

	
	Chi phí dự án đầu tư 
	16.291.146.000

	
	TỔNG CỘNG
	
  199.674.806.000 



	Với danh mục thiết bị đầu tư này, sẽ rất thuận lợi cho việc đào tạo chương trình đào tạo Cơ khí chế tạo đạt chuẩn ABET của nhà trường. 
e. [bookmark: _GoBack]Chương trình đào tạo Điện công nghiệp
a. Xây dựng chương trình đào tạo 
· Tập huấn về xây dựng mục tiêu chương trình, chuẩn đầu ra cho ngành Các trưởng/phó khoa, bộ môn.
·  

I. QUY TRÌNH XÂY DỰNG MỤC TIÊU ĐÀO TẠO (PEO), CHUẨN ĐẦU RA (SO)

                                                           Sứ mệnh, tầm nhìn của Nhà trường
Mục tiêu chương trình đào tạo (PEO)
- IAB: thiết lập
- Giảng viên góp ý 
- Doanh nghiệp, Cựu SV, Sinh viên: khảo sát, lấy ý kiến
Chuẩn đầu ra (SO)
- Giảng viên thiết lập
- IAB: xem xét, góp ý
- Doanh nghiệp, Cựu SV, Sinh viên: khảo sát, lấy ý kiến


                  Chỉ tiêu đánh giá (PI)
- Giảng viên thiết lập
Chuẩn đầu ra môn học (CLO: Course Learning Objective)
- Giảng viên thiết lập


Mục tiêu đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí có quá trình thành lập như sau:20/07/2015 Góp ý MTĐT 

Giảng viên Khoa bộ môn 
27/07/2015 Lập sơ bộ CĐR  

Cán bộ Khoa bộ môn 
13/07/2015 Lập sơ bộ MTĐT 

Cán bộ Khoa bộ môn 
1. Thiết kế – cải tiến, phát triển sản phẩm cơ khí của doanh nghiệp..
1. Quản lý một phân xưởng gia công cơ khí, hỗ trợ đào tạo và huấn luyện công nhân kỹ thuật.
1. Trưởng nhóm tư vấn kỹ thuật về kinh doanh thiết bị cơ khí.
· Cắt nghĩa rõ hơn về 3 hướng việc làm của sinh viên đối với 3 MTĐT.
· Đưa vào mục tiêu liên quan đến đạo đức nghề nghiệp 
Có 11 chuẩn đầu ra được thiết lập  
03/08/2015 Góp ý CĐR  

Giảng viên Khoa bộ môn 
· Góp ý còn 10 chuẩn đầu ra
19/09/2015 Họp Ban cố vấn IAB  

Giảng viên Khoa bộ môn
Thành viên ban cố vấn  
· Góp ý 4 Mục tiêu đào tạo 
· Góp ý còn 9 chuẩn đầu ra 
· Góp ý về việc trang bị các phòng thí nghiệm.
 
21/09/2015 Họp thống nhất MTĐT, CĐR  

Giảng viên Khoa bộ môn
Thành viên ban cố vấn  
· Thống nhất  4 Mục tiêu đào tạo 
· Thống nhất  9 chuẩn đầu ra 
· Đề xuất trang bị 3 phòng thí nghiệm (vật lý, dung sai, cơ học 
 
· Khảo sát lấy ý kiến doanh nghiệp
· Khảo sát lấy ý kiến sinh viên 
· Khảo sát lấy ý kiến cựu sinh viên 


II. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO (PEO), CHUẨN ĐẦU RA (SO) NGÀNH CƠ KHÍ
I/ Mục tiêu đào tạo CĐCNKT Cơ khí
Sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường làm việc từ 2 đến 3 năm có khả năng:          
1. Thiết kế, chế tạo, cải tiến các sản phẩm cơ khí.
2. Tiếp nhận và ứng dụng công nghệ mới.
3. Đảm trách các hoạt động dịch vụ cơ khí.
4. Làm việc chuyên nghiệp, có trách nhiệm, có đạo đức nghề nghiệp.
II/ Chuẩn đầu ra sinh viên ngành CĐCNKT Cơ Khí
Ngay khi tốt nghiệp sinh viên có khả năng:
1. Vận dụng kiến thức cơ sở ngành, kỹ năng kỹ thuật và các trang thiết bị/máy công cụ hiện đại trong chương trình đào tạo để thực hiện các hoạt động gia công cơ khí. (ABET a)
2. Áp dụng kiến thức toán học, tin học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ vào giải quyết các vấn đề thực tiễn trong kỹ thuật cơ khí. (ABET b)
3. Vận dụng các tiêu chuẩn đo lường/kiểm tra để thực hiện, phân tích, đánh giá các thí nghiệm. (ABET c)
4. Làm việc nhóm hiệu quả. (ABET d)
5. Xác định, phân tích và giải quyết những vấn đề trong gia công cơ khí. (ABET e)
6. Vận dụng kỹ năng giao tiếp (nói, viết, vẽ bản vẽ, lập bảng biểu) trong kỹ thuật và phi kỹ thuật; xác định và sử dụng tài liệu thích hợp. (ABET d+f)
7. Nhận thức tầm quan trọng việc học tập nâng cao trình độ (chuyên môn, tiếng Anh) và phát triển nghề nghiệp. (ABET g)
8. Tuân thủ và tôn trọng chuẩn mực, đạo đức nghề nghiệp và tự chịu trách nhiệm về chuyên môn. (ABET h)
9. Đảm bảo chất lượng, tiến độ và không ngừng cải tiến công việc. (ABET i)
Tương quan giữa chuẩn đầu ra của trường Cao đẵng Kỹ thuật Cao Thắng ABET.
	Chuẩn đầu ra ngành Cơ khí Cao Thắng
	Tiêu chí ABET

	
	a
	b
	c
	d
	e
	f
	g
	h
	i

	1. Kiến thức cơ sở ngành, kỹ năng kỹ thuật…
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Toán học, tin học, khoa học, kỹ thuật….
	
	X
	
	
	
	
	
	
	

	3. Vận dụng các tiêu chuẩn đo lường… 
	
	
	X
	
	
	
	
	
	

	4. Làm việc nhóm hiệu quả.
	
	
	
	X
	
	
	
	
	

	5. Xác định, phân tích và giải quyết những vấn đề ….
	
	
	
	
	X
	
	
	
	

	6. Vận dụng kỹ năng truyền đạt … 
	
	
	
	
	
	X
	
	
	

	7. Nhận thức tầm quan trọng việc học tập suốt đời …
	
	
	
	
	
	
	X
	
	

	8. Tuân thủ và tôn trọng chuẩn mực, ..
	
	
	
	
	
	
	
	X
	

	9. Đảm bảo chất lượng, tiến độ …
	
	
	
	
	
	
	
	
	X


Mối quan hệ giữa mục tiêu đào tạo với chuẩn đầu ra
	Chuẩn đầu ra
	Các mục tiêu đào tạo (PEO)

	
	PEO 1
	PEO 2
	PEO 3
	PEO 4

	1.
	√
	√
	
	

	2.
	√
	
	
	

	3.
	√
	
	√
	

	4.
	
	
	√
	√

	5.
	√
	
	√
	

	6.
	
	
	√
	√

	7.
	
	√
	
	√

	8.
	
	
	
	√

	9.
	
	
	
	√


I.  Nội dung chương trình Ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ Khí (tên và khối lượng các học phần)
	TT
	TÊN HỌC PHẦN
	Tín chỉ

	 A
	Kiến thức giáo dục đại cương
	48

	 A1 
	Khoa học XH & NV
	12

	
	Phần bắt buộc
	

	
	A1.1. Những nguyên lý cơ bản của CNMLN
	5

	
	A1.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2

	 
	A1.3. Đường lối cách mạng của ĐCSVN
	3

	
	A1.4. Pháp luật đại cương
	2

	A2 
	Ngoại ngữ
	11

	
	Phần bắt buộc
	

	
	A2.5. Anh văn 1
	<3>

	
	A2.6. Anh văn 2
	<3>

	
	A2.7. Anh văn 3
	3

	
	A2.8. Anh văn chuyên ngành
	2

	A3 
	Toán – Tin học – KHTN 
	20

	
	Phần bắt buộc
	

	
	A3.9. Toán cao cấp
	5

	
	A3.10. Xác suất thống kê
	3

	
	A3.11. Vật lý đại cương + thí nghiệm vật lý
	4

	
	A3.12. Hóa học đại cương 
	3

	
	A3.13. Nhập môn tin học
	<5>

	A4 
	Giáo dục thể chất (chứng chỉ - 60 tiết)
	2

	A5 
	Giáo dục Quốc phòng (chứng chỉ - 135 tiết)
	3

	A6
	Giáo dục đạo đức và phát triển nghề nghiệp
	6

	B 
	Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
	108

	B1 
	Kiến thức cơ sở
	41

	
	Phần bắt buộc
	

	
	B1.14. Vẽ kỹ thuật 1
	5

	
	B1.15. Vẽ kỹ thuật 2
	4

	
	B1.16. BTL vẽ kỹ thuật
	2

	
	B1.17. Cơ lý thuyết
	4

	
	B1.18. Sức bền vật liệu+ thí nghiệm cơ học
	4

	
	B1.19. Nguyên lý - Chi tiết máy
	5

	
	B1.20. BTL chi tiết máy
	2

	
	B1.21. Kỹ thuật điện 
	3

	
	B1.22. Dung sai – Kỹ thuật đo+ thí nghiệm đo lường
	3

	
	B1.23. Vật liệu cơ khí và công nghệ kim loại
	3

	
	B1.24. Quản trị doanh nghiệp
	2

	
	B1.25. Kỹ thuật an toàn & môi trường công nghiệp
	2

	
	B1.26. AutoCAD 
	<2>

	B2 
	Kiến thức chung của ngành chính 
	35

	
	Phần bắt buộc
	

	
	B2.27. Trang bị điện – điện tử 
	3

	
	B2.28. Công nghệ khí nén – thủy lực
	4

	
	B2.29. Công nghệ chế tạo máy 1 
	4

	
	B2.30. Công nghệ chế tạo máy 2
	4

	
	B2.31. Đồ gá
	4

	
	B2.32. BTL công nghệ CTM
	2

	
	B2.33. Nguyên lý cắt
	4

	
	B2.34. Máy cắt & máy ĐKCTS
	5

	
	B2.35. Các phương pháp gia công mới
	2

	
	Tự chọn 1: Phần mềm ứng dụng
	

	
	B2.36.1 Proe 5.0
	3

	
	Tự chọn 2: Kỹ thuật chế tạo
	

	
	B2.36.2 Cơ sở thiết kế khuôn mẫu
	3

	B3 
	Thực tập nghề nghiệp.
	27

	
	Phần bắt buộc
	

	
	B3.37. Thực tập hàn
	1

	
	B3.38. Thực tập nguội cơ bản 
	1

	
	B3.39. Thực tập nguội tháo lắp
	1

	
	B3.40. Thực tập PLC
	2

	
	B3.41. Thực tập tiện phay 1
	2

	
	B3.42. Thực tập tiện phay 2
	4

	
	B3.43. Thực tập tiện phay 3
	4

	
	B3.44. Thực tập tiện phay 4
	4

	
	B3.45. Thực tập CAD/CAM/CNC
	2

	
	B3.46. Thực tập EDM & WireCut
	1

	
	B3.47. Thực tập điện
	2

	
	B3.48. Thực tập tốt nghiệp
	3

	B4
	Làm khóa luận tốt nghiệp
	5

	
	B4.49. Đồ án Tốt nghiệp
	5

	
	Bảo vệ đồ án
	

	Tổng cộng toàn khóa có 151 tín chỉ (không kể các học phần 7.1.4 và 7.1.5)



	
KÝ HIỆU:
Thí dụ: Sức bền vật liệu(4,4,0)
Số thứ nhất: số tín chỉ trong học phần là 4
Số thứ hai: số tiết lý thuyết trong 1 tuần là 4
Số thứ ba: số tuần thực hành trong học phần là 0
(Tên HP)
(Số tín chỉ)
(Mã HP)

(Tên HP)
(Số tín chỉ)
(Mã HP)
Học phần cốt lõi
Số tín chỉ lý thuyết hoặc thực hành
Mã học phần
Học phần xét điều kiện  
(Tên HP)
(Số tín chỉ)
(Mã HP)

(Tên HP)
(Số tín chỉ)
(Mã HP)

Học phần tự chọn
Học phần bắt buộc
Điều kiện không tiên quyết
Điều kiện tiên quyết













III. VAI TRÒ CỦA IAB TRONG ABET:
· Ban tư vấn IAB có vai trò: 
· Thiết lập/xem xét các Mục tiêu đào tạo cho ngành,
· Góp ý về chuẩn đầu ra,
· Góp ý về chương trình đào tạo,
· Góp ý về cơ sở vật chất.Chu kỳ dài hạn (mỗi 3 năm)
Thu thập từ đánh 
giá ngoài
Kế hoạch cải tiến Mục tiêu - CĐR – CTĐT
Người sử dụng lao động
Cựu sinh viên
Giảng viên
IAB
Nhóm đánh giá ABET
Tất cả giáo viên
Nhóm đánh giá ABET
Trưởng Khoa 
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
CƠ SỞ VẬT CHẤT 

Nội dung


· Các tiêu chuẩn để chọn vào ban cố vấn: 
· Nhiệt tình 
· Có năng lực tư duy 
· Có khả năng làm việc nhóm 
· Có sự gắn kết với nhà trường (có tuyển dụng, tiếp nhận sinh viên thực tập, và đặc biệt thường xuyên tham gia các hoạt động hỗ trợ cho Nhà trường).
· Biểu đồ bên dưới cho thấy một thời gian biểu tổng quát về việc cải tiến liên tục diễn ra hằng năm tại trường CĐKT Cao Thắng. Buổi họp IAB thường diễn ra vào tháng 10 hằng năm. Nhưng năm nay, Trường được kiểm định vào tháng 10 nên buổi họp diễn ra sớm hơn vào ngày 19/08/2017. Họp thường niên ABET
Tháng 7
Khảo sát cựu sinh viên
Họp Hội đồng cố vấn
Tháng 10
Khảo sát doanh nghiệp
Tháng 4
Tháng 9
Bắt đầu năm học mới
Thực hiện các thay đổi
Bắt đầu chu kỳ
Sau khi thực hiện được 3 năm
Tháng 6
Kết thúc năm học
Thu thập dữ liệu
Chu kỳ 1 năm
Chu kỳ 3 năm

· Theo kế hoạch trên, mỗi năm trường đều họp ban cố vấn (việc này trên thực tế Khoa Cơ khí đã tổ chức thành công 3 năm gần đây, là các năm 2015, 2016 và 2017). Chúng tôi họp Ban cố vấn; và thu thập dữ liệu từ khảo sát doanh nghiệp, cựu sinh viên hằng năm. Nhưng chúng tôi chỉ xem xét có thay đổi không và thay đổi những gì mỗi 3 năm một lần.
IV. NHỮNG ĐÁNH GIÁ VIÊN SẼ HỎI GÌ TRONG BUỔI PHỎNG VẤN IAB?
1. IAB thường họp bao lâu 1 lần? 
2. Mô tả các hoạt động của IAB? 
3. IAB có cố vấn cho chương trình đào tạo về việc thành lập, đạt mục đích và xem xét lại các mục tiêu của chương trình đào tạo không? 
4. IAB có tư vấn về nhu cầu hiện tại và tương lai của các lĩnh vực kỹ thuật mà sinh viên tốt nghiệp được tuyển dụng không?
5. IAB có tham gia vào việc thiết lập các mục tiêu giáo dục của chương trình không? Nếu có, hãy giải thích về việc làm thế nào điều này như thế nào? 
6. Chương trình đào tạo có thay đổi nào do kết quả đề xuất của IAB trong việc cải tiến chương trình không? Nếu có, những thay đổi này là gì? 
7. Có một kế hoạch cải tiến liên tục tại Khoa không? 
8. Vai trò của IAB trong kế hoạch cải tiến liên tục của chương trình là gì? 
9. Chương trình đào tạo có được IAB có xem xét, góp ý không? Nếu có, thì bao lâu diễn ra một lần? 
10. Làm thế nào để đảm bảo Chuẩn đầu ra của sinh viên đáp ứng được Mục tiêu đào tạo? 
11. Điểm mạnh và điểm yếu của chương trình là gì? 
12. Những điều kiện cần thiết cho sự tăng trưởng và phát triển của chương trình là gì? Cần phải làm gì để cải tiến chương trình? 
13. Kinh nghiệm công nghiệp của Ông có liên quan đến chương trình này như thế nào? 
14. Công ty của Ông gần đây có tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp của chương trình này hay không? 
15. Sinh viên tốt nghiệp từ chương trình này có đáp ứng nhu cầu của ông hay không?
Đồ án TN
(5,0,4)
3317010

GDQP
(135 tiết)
3212010

GDTC 2
(30 tiết)
3212022

GDTC 1
(30 tiết)
3212021

Anh văn 1
(3,5,0)
3221011

Anh văn 2
(3,6,0)
3221012

Anh văn 3
(3,7,0)
3221013

Anh văn CN
(2,3,0)
3221020

Pháp luật ĐC
(2,0,2)
3211010

Đ/lối CM của Đảng CSVN
(3,4,0)
3211040

N/ng/lý CB của CN Mác-Lênin (5,5,0)
3211020

Tư tưởng HCM
(2,4,0)
3211030

Đồ gá
(4,7,0)
3311080

Xác suất th/kê
(3,4,0)
3221080
Toán cao cấp
(5,5,0)
3221060
Vẽ kỹ thuật 2
(4,5,0)
3421012
Vẽ kỹ thuật 1
(5,5,0)
3421011
CNCTM 1
(4,6,0)
3311041
BTL Vẽ KT
(2,2,0)
3421020
BTL CNCTM
(2,7,0)
3311050

CNCTM 2
(4,7 ,0)
3311042
KT điện
(3,3,0)
3511020

Thực hành điện cơ bản
(2,0,2)
3512020

Trang bị điện – điện tử 
(3,5,0)
3521040

Nhập môn tin học
(5,5,0)
ABCDEFGH

CAD (2D)
(2,0,3)
3611330

PROE 5.0
(3,5,0)
3311100

CSTK khuôn
(3,5,0)
3311110


Thực tập PLC
(2,0,2)
3332030

Sức bền v/liệu
(4,5,0)
3421060

Cơ lý thuyết
(4,4,0)
3421030
BTL – CTM
(2,3,0)
3311050

Ng/lý - CTM
(5,7,0)
3421070

Thực tập TN
(3,0,6)
3315010
Tiện phay 2
(4,0,4)
3312012
Tiện phay 1
(2,0,2)
3312011

Tiện phay 4
(4,0,4)
3312014

Tiện phay 3
(4,0,4)
3312013

KTAT& MTCN
(2,2,0)
3311010
Dung sai–KTĐ
(3,4,0)
3311020

Hàn
(1,0,1)
3322040
VLCN&CNKL
(3,3,0)
3421050
Thực tập EDM
(1,0,1)
3322010

Nguyên lý cắt
(4,6,0)
3311030
Thực tập CNC
(2,0,2)
3312030
MC và ĐKCTS
(5,8,0)
3311070
Hóa học ĐC
(3,4,0)
3221100

CNKN – TL
(4,6,0)
3331010

Các pp gia công mới
(2,3,0)
3311090

Q/trị k/doanh
(2,2,0)
3711250
Nguội cơ bản
(1,0,1)
3322020
Vật lý ĐC 1
(4,5,0)
3221091



Nguội tháo lắp
(1,0,1)
3322030


Trang thiết bị phục vụ cho chương trình đào tạo
  là một trong những chuẩn về quy trình chất lượng giáo dục cao cấp nhất trong đào tạo các ngành kỹ nghệ và công nghệ của Mỹ.
Mục tiêu dự án nhằm giúp các cơ sở đào tạo của Đại học FPT đạt được chứng nhận kiểm định ABET sớm nhất thông qua các giai đoạn chính gồm:
· Tìm hiểu tiêu chuẩn ABET;
· Đánh giá thực trạng Đại học FPT so với các yêu cầu của tiêu chuẩn;
· Đưa ra các kiến nghị và giải pháp để giúp trường dần đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn ABET;
· Mời Tổ chức ABET vào đánh giá để cấp chứng nhận kiểm định;
· Lấy chứng chỉ kiểm định ABET cho các cơ sở đào tạo của Đại học  FPT.
Dự án sẽ có Ban quản lý để theo dõi tiến độ thực hiện và báo cáo định kỳ với Ban Giám hiệu theo quy định hoặc khi có yêu cầu.
Ban quản lý dự án sẽ chịu trách nhiệm lập kế hoạch và trình Ban Giám hiệu phê duyệt để thực hiện các công việc của dự án. Sau khi phê duyệt, Ban quản lý dự án có trách nhiệm tổ chức thực hiện các kế hoạch và theo dõi, báo cáo tiến độ công việc.
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